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1. Đặt vấn đề
Với sự phát triển của cuộc Cách mạng công nghiệp 

4.0 hiện nay, giáo dục - đào tạo là một trong những lĩnh 
vực chịu ảnh hưởng to lớn bởi những thay đổi do công 
nghệ mang lại. Việc tăng cường ứng dụng giải pháp 
công nghệ thông tin nhằm đổi mới nội dung, phương 
pháp dạy và học, kiểm tra, đánh giá và công tác quản 
lí tại các cơ sở giáo dục - đào tạo trong hệ thống giáo 
dục quốc dân góp phần hiện đại hóa và nâng cao chất 
lượng giáo dục - đào tạo đang diễn ra rất mạnh mẽ. 
Trong đó, việc đẩy mạnh công tác đào tạo trực tuyến 
tại các trường đại học là điều cần thiết. Điều này được 
minh chứng rõ nét nhất trong công tác quản lí cũng như 
đào tạo của các trường trong bối cảnh dịch COVID-19 
diễn ra ở bốn năm vừa qua. Theo xu thế đó, Trường 
Đại học Cần Thơ đã xây dựng chiến lược và đề xuất 
mô hình quản lí đào tạo trực tuyến nhằm tổ chức đào 
tạo đáp ứng nhu cầu, đảm bảo chất lượng đào tạo, khai 
thác hiệu quả các thế mạnh của trường. Trong quá trình 
triển khai thực hiện còn có những bất cập, tồn tại: 1) 
Chưa xác định được hướng tiếp cận phù hợp để quản 
lí đào tạo trực tuyến; 2) Còn lúng túng trong qua trình 
đào tạo trực tuyến: phương pháp, lựa chọn nội dung, 
hình thức, kiểm tra đánh giá; 3) Sinh viên chưa chủ 
động và kịp thích ứng với việc học trực tuyến; 4) Quản 
lí hoạt động học trực tuyến của sinh viên thiếu chặt chẽ 
và hiệu quả chưa cao; 5) Các điều kiện tổ chức đào tạo 
trực tuyến chưa đáp ứng được yêu cầu đào tạo: Đội ngũ 
giảng viên, cơ sở vật chất, thiết bị dạy học… Trong 
bài viết này, tác giả phân tích, nhận định từ thực trạng 
triển khai thực hiện để đề xuất mô hình quản lí đào tạo 
trực tuyến phù hợp với thực tiễn của Trường Đại học 
Cần Thơ. 

2. Nội dung nghiên cứu
2.1. Khái niệm 
2.1.1. Đào tạo trực tuyến
Đào tạo trực tuyến là một loại hình đào tạo mang lại 

nhiều hiệu quả và đang dần khẳng định vai trò của mình 
với những ưu điểm nổi trội so với các hình thức đào 
tạo truyền thống [1]. Đào tạo bằng hình thức ứng dụng 
những phát triển công nghệ khiến nội dung đào tạo của 
phương thức trực tuyến luôn mang tính trực quan, dễ 
đọc, dễ hiểu, dễ truy cập [2]. Đặc biệt, khi tham gia 
phương thức học này, người học sẽ dần xây dựng ý thức 
tự học, tự trau dồi chuyên môn nên tính hiệu quả của 
việc học rất cao [1], [3]. Bên cạnh đó, trong quá trình 
học tập trực tuyến, người học có thể chủ động trong 
việc bố trí thời gian và không gian học như học tại nhà, 
trên đường đi, ở cơ quan,… [4]. Ngoài ra, quá trình 
tham gia học tập theo phương thức đào tạo trực tuyến 
còn gián tiếp giúp người học đạt được trình độ nhất 
định về công nghệ thông tin. Đây là một trong những kĩ 
năng căn bản mà mỗi giảng viên và cán bộ quản lí cần 
có trong công việc hiện nay [5]. 

Có thể hiểu, dạy học trực tuyến hay đào tạo trực tuyến 
là phương thức giảng dạy thông qua những thiết bị điện 
tử được kết nối Internet như máy tính, laptop, điện thoại 
thông minh. Người dạy cần chuẩn bị giáo án hay còn 
gọi là bài giảng E-learning được số hóa trên một máy 
chủ giúp sinh viên có thể truy cập mọi lúc mọi nơi. Với 
hình thức dạy học trực tuyến, dù ở khoảng cách xa đến 
đâu, chỉ cần có thể kết nối mạng Internet là có thể tham 
gia học trực tuyến. Các trường có thể thông qua đó để 
tiến hành giảng dạy, đào tạo mà không cần di chuyển 
đến các tỉnh vì vấn đề đó đã được công nghệ kéo gần 
khoảng cách.

TÓM TẮT: Trong bối cảnh Cách mạng công nghiệp 4.0, nhiều thay đổi đang 
diễn ra tác động trực tiếp đến giáo dục và đào tạo: Từ khái niệm đến phương 
châm hoạt động, từ phương thức tư duy, ra quyết định đến phương thức học 
tập. Vì vậy, quản lí đào tạo trực tuyến là sự tích hợp của năng lực quản lí cốt lõi, 
năng lực chuyên môn kĩ thuật, năng lực dạy học kĩ thuật, năng lực ứng dụng 
công nghệ và đổi mới phương pháp dạy học. Trên cơ sở phân tích thực trạng 
đào tạo trực tuyến, phân tích thực trạng công tác quản lí đào tạo trực tuyến ở 
Trường Đại học Cần Thơ hiện nay, bài viết đề xuất giải pháp quản lí đào tạo 
trực tuyến đáp ứng yêu cầu đổi mới và nâng cao chất lượng đào tạo trong bối 
cảnh Cách mạng công nghiệp 4.0 hiện nay.

TỪ KHÓA: Đào tạo trực tuyến, đào tạo trực tuyến, quản lí đào tạo, mô hình quản lí đào tạo 
trực tuyến, Trường Đại học Cần Thơ.   

 Nhận bài 11/9/2022  Nhận bài đã chỉnh sửa 28/10/2022  Duyệt đăng 30/12/2022.
DOI: https://doi.org/10.15625/2615-8957/12220315

Phạm Phương Tâm, Nguyễn Tấn Phát, Võ Minh Trí



91Tập 18, Số S3, Năm 2022

Phạm Phương Tâm, Nguyễn Tấn Phát, Võ Minh Trí

2.1.2. Quản lí đào tạo trực tuyến và các mô hình quản lí đào 
tạo trực tuyến
Quản lí đào tạo trực tuyến là các nhà quản lí sử dụng 

các chức năng quản lí tác động trực tiếp đến các yếu tố 
cấu thành quá trình đào tạo trực tuyến, đó là: Đội ngũ 
giảng viên, sinh viên; phương pháp, hình thức tổ chức, 
nội dung đào tạo trực tuyến; các yếu tố điều kiện: Thiết 
bị đào tạo trực tuyến, chính sách và môi trường đào tạo 
trực tuyến. Mỗi nhà quản lí đều có cách tiếp cận khác 
nhau trong công tác quản lí. Đối với đào tạo trực tuyến, 
có nhiều mô hình để tiếp cận quản lí đào tạo trực tuyến 
trong các trường đại học.

Một số nghiên cứu trên thế giới đề cập đến các vấn đề 
quản lí, các giải pháp về các điều kiện triển khai dạy học 
trực tuyến như về cơ sở hạ tầng, công nghệ, nội dung, 
đội ngũ giảng dạy, đội ngũ hỗ trợ. Theo Bagarukayo 
và Kelema (2015), mặc dù dạy học trực tuyến là công 
nghệ mang nhiều lợi ích trong việc giảng dạy, học tập 
và đánh giá nhưng nhiều trường đại học quan ngại rằng, 
họ không tận dụng được hết tiềm năng của phương thức 
này [6]. Mức độ sử dụng dạy học trực tuyến và cách 
thức áp dụng tại các trường khác nhau xuất phát từ một 
số thách thức về nền tảng công nghệ, văn hóa giáo dục, 
năng lực giảng viên, tầm nhìn chiến lược của tổ chức, 
sự hài lòng của người học, sự hỗ trợ người dùng, nhận 
thức của lãnh đạo. Ở Việt Nam, dạy học trực tuyến 
được biết đến như một phương pháp giáo dục mới, chỉ 
thật sự bắt đầu phát triển trong vài năm gần đây nhằm 
kết hợp với phương pháp dạy học truyền thống nên có 
rất ít các công trình nghiên cứu về vấn đề này và đa số 
các nghiên cứu đó còn nhiều hạn chế. Theo Nguyen 
(2017), đứng trước cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0, 
hệ thống giáo dục Việt Nam nói chung và giáo dục nghề 
nghiệp nói riêng sẽ bị tác động mạnh mẽ và toàn diện, 
các khái niệm về phòng học ảo, thầy giáo ảo, thiết bị 
ảo sẽ trở thành xu hướng trong hoạt động đào tạo [7]. 
Do đó, hệ thống giáo dục phải đối mặt với nhiều vấn đề 
thách thức về phương thức và phương pháp đào tạo với 
sự ứng dụng mạnh mẽ của công nghệ thông tin, sự thay 
đổi trong quản trị nhà trường với xu hướng đào tạo ảo, 
mô phỏng, số hóa bài giảng trở thành xu hướng đào tạo 
tương lai, đổi mới mô hình nhà trường, đổi mới quản lí 
cả ở cấp vĩ mô và cấp cơ sở. Có thể thấy, các nghiên cứu 
trên chỉ mới cung cấp một phần nội dung trong quản lí 
dạy học trực tuyến cũng như chưa đề cập đến quản lí dạy 
học trực tuyến cho các trường đại học kĩ thuật. Để đáp 
ứng các mục tiêu đặt ra từ các chủ trương của Đảng và 
Nhà nước về đẩy mạnh phát triển, ứng dụng công nghệ 
thông tin, đổi mới giáo dục đại học đáp ứng được nhu 
cầu học tập thường xuyên, học suốt đời của mọi tầng 
lớp trong xã hội, nâng cao chất lượng đào tạo nguồn 
nhân lực, quản lí dạy học trực tuyến là khâu quyết định 
để thực hiện các mục tiêu và đảm bảo chất lượng dạy 

học trực tuyến. Đồng thời, quản lí dạy học trực tuyến 
được rất nhiều trường đại học quan tâm, nhưng chất 
lượng dạy học trực tuyến và chất lượng quản lí dạy học 
trực tuyến còn nhiều vấn đề đặt ra. Do đó, các trường 
đại học kĩ thuật nhất là các trường ở Thành phố Hồ Chí 
Minh cần thiết phải có những giải pháp quản lí hiệu quả 
đối với công tác dạy học trực tuyến.

Mô hình quản lí đào tạo từ xa đáp ứng nhu cầu nhân 
lực trình độ đại học [8]. Theo mô hình trên, đó là quá 
trình quản lí (CIPO) theo các yếu tố: Xây dựng quy 
hoạch đào tạo; Quản lí thực hiện quy hoạch đào tạo; 
Kiểm tra, giám sát và đánh giá đào tạo; Quản lí tác động 
của bối cảnh… Trong mô hình trên, quản lí thực hiện 
quy hoạch đào tạo được xem là khâu quan trọng nhất vì 
cơ sở giáo dục và các nhà quản lí phải quản lí được đầu 
vào, quá trình và đầu ra. Mô hình có ý nghĩa thực tế vì 
có thể triển khai ở các cơ sở giáo dục đại học. Mô hình 
này quản lí tất cả các khâu của quá trình đào tạo, trên 
cơ sở đó các nhà quản lí có thể thường xuyên theo dõi, 
kiểm tra, giám sát quá trình, đồng thời có các phương 
pháp kịp thời điều chỉnh, xử lí các phát sinh cho quá 
trình đào tạo luôn diễn ra thuận lợi, tránh xảy ra mâu 
thuẫn, lỗi trong đào tạo.

2.2. Thực trạng quản lí đào tạo trực tuyến của Trường Đại 
học Cần Thơ
Từ năm 2017, Trường Đại học Cần Thơ đã nhận thấy 

các ưu điểm của đào tạo trực tuyến và xây dựng đề án 
thử nghiệm đào tạo trực tuyến cho hình thức đào tạo từ 
xa của Trường. Đồng thời, Trường đã đầu tư cơ sở vật 
chất để phục vụ cho công tác đào tạo trực tuyến. Trong 
tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn ra, trường đã linh 
hoạt áp dụng những kinh nghiệm thực tế trong quản lí 
đào tạo trực tuyến đối với đào tạo từ xa vào hình thức 
chính quy của Trường và đã thu được kết quả tích cực 
từ các bên tham gia. Để có góc nhìn tổng quan về quản 
lí đào tạo trực tuyến tại Trường Đại học Cần Thơ, tác 
giả đã chọn các tiêu chí phù hợp trong cuộc khảo sát 
bằng bảng hỏi các đối tượng có liên quan từ các đơn vị 
có liên quan với vai trò giáo viên tham gia giảng dạy và 
sinh viên đang tham gia học các lớp trực tuyến. 

Nhóm nghiên cứu đã chọn các lớp trực tuyến hình 
thức đào tạo từ xa của trường trong thời gian ba tháng 
và áp dụng phương pháp phân tích định lượng bằng 
bảng câu hỏi 70 mục Likert được phân phối cho 100 
sinh viên, 20 giảng viên từ cấp trưởng khoa phòng trở 
lên. Dữ liệu được thu thập thông qua khảo sát bằng 
bảng câu hỏi đã được các đối tượng cung cấp rõ ràng, 
hợp lí với số lượng 93 sinh viên, 17 giảng viên. Đối với 
các nội dung khảo sát phù hợp và phục vụ tích cực cho 
nghiên cứu được lưu trữ, giữ lại và phân tích để có cái 
nhìn rõ ràng, minh bạch về các vấn đề cần được giải 
quyết. 
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2.2.1. Thực trạng đào tạo trực tuyến tại Trường Đại học Cần Thơ
- Thực trạng hoạt động dạy trực tuyến của giảng 

viên: Với kết quả khảo sát trên có thể nhận thấy đối 
với các đối tượng tham gia vào đào tạo trực tuyến sẽ có 
nhận xét co bản hài lòng với việc tổ chức đào tạo trực 
tuyến ở Trường Đại học Cần Thơ. Tuy nhiên, các khách 
thể khảo sát đánh giá vẫn còn những tồn tại nhất định 
trong quá trình triển khai hoạt động này. Cụ thể: Tỉ lệ 
giảng viên và sinh viên đánh giá ở mức “tốt” và “khá” 
rất cao (giảng viên: tốt: 46.5; khá: 25.6; sinh viên: tốt: 
42.6, khá: 29.5). Kết quả khảo sát đánh giá khá sát với 
thực tế vì hai chủ thể chính của quá trình đào tạo trực 
tuyến là giảng viên và sinh viên nên việc đánh giá hoạt 
động dạy của giảng viên cũng như hoạt động học của 
sinh viên là minh chứng rõ nét nhất cho hiệu quả của 
quá trình tương tác này. Từ kết quả khảo sát cho thấy, 
đội ngũ giảng viên đã xây dựng kế hoạch dạy học trực 
tuyến có khoa học, cụ thể và đảm bảo mục tiêu đầu ra 
của chương trình; có sự cam kết thực hiện kế hoạch và 
chất lượng giảng dạy đầu tư bài giảng, hướng dẫn sinh 
viên trực tuyến áp dụng phương pháp dạy học lấy người 
học làm trung tâm, hỗ trợ quá trình học tập của người 
học sử dụng có hiệu quả phương tiện kĩ thuật, học liệu, 
giảng viên tiến hành kiểm tra, đánh giá kết quả học tập 
của người học theo kế hoạch, nội dung giảng dạy; trình 
độ chuyên môn cũng như năng lực của giảng viên tham 
gia giảng dạy chương trình đào tạo trực tuyến cơ bản 
đáp ứng được yêu cầu đào tạo. Tuy nhiên, đối tượng 
khảo sát là cán bộ quản lí đánh giá nội dung này ở mức 
trung bình (36.3 trung bình và yếu). Điều đó có nghĩa 
là, còn có những tồn tại nhất định: Kĩ năng ứng dụng 

công nghệ thông tin bước đầu còn nhiều lúng túng; việc 
xây dựng giáo án giảng dạy còn chưa phù hợp; cách 
thức tổ chức lớp học cũng như quản lí giám sát hoạt 
động học của sinh viên chưa thực sự chặt chẽ. 

- Thực trạng học trực tuyến của sinh viên: Kết quả 
khảo sát cho thấy, hầu hết sinh viên đều nhận thức và 
có động cơ thái độ đúng đắn về việc học trực tuyến, đặc 
biệt trong thời gian giãn cách vì ảnh hưởng của dịch 
bệnh COVID-19. Trong quá trình này, sinh viên thực 
sự là chủ thể của quá trình đào tạo: Chủ động lĩnh hội, 
tiếp thu và nghiên cứu; Sinh viên cơ bản được trang bị 
các kĩ năng khi tham gia học tập trực tuyến đấp ứng 
được yêu cầu của hoạt động học; Chủ động xây dựng 
kế hoạch học tập va tự học tâp. Mức đánh giá của cán 
bộ quản lí về nội dung này cao hơn so với giảng viên và 
sinh viên (tốt: 44.5, khá: 36.4; không có yếu); Trong khi 
giảng viên và sinh viên đánh giá ở mức thấp hơn (giảng 
viên: 27.9 yếu; sinh viên: 14.2 yếu). Điều này phản ánh 
đúng thực tiễn vì chủ thể của quá trình đào tạo trực 
tuyến là giảng viên và sinh viên sẽ có những nhận định 
khách quan hơn. Theo đó, hoạt động học trực tuyến của 
sinh viên còn một số bất cập sau: Một số sinh viên có 
thái độ học tập thiếu nghiêm túc; Điều kiện để tham gia 
học tập chủ yếu là điện thoại di động (65.7%) nên việc 
thực hiện các kĩ năng học tập còn bất cập; môi trường 
học trực tuyến chưa đấp ứng được yêu cầu; Sinh viên 
chưa thực sự chủ động trong quá trình tham gia học tập 
nên ảnh hưởng đến chất lượng đào tạo. 

- Thực trạng thực hiện chương trình, lựa chọn nội 
dung, phương pháp, hình thức tổ chức đào tạo trực 
tuyến: Qua nghiên cứu báo cáo của Trường Đại học 

Bảng 1: Kết quả khảo sát các bên tham gia về đào tạo trực tuyến tại Trường Đại học Cần Thơ

TT Nội dung Đối tượng Tốt Khá Trung bình Yếu
1 Thực trạng hoạt động dạy của giảng viên khi tham gia 

đào tạo trực tuyến.
Cán bộ quản lí 27.3 36.4 24.2 12.1

Giảng viên 46.5 25.6 9.3 18.6

Học viên 42.6 29.5 24.8 3.1

2 Thực trạng hoạt động học trực tuyến của sinh viên khi 
tham gia đào tạo trực tuyến.

Cán bộ quản lí 45.5 36.4 18.2 0

Giảng viên 39.5 14 18.6 27.9

Học viên 39.8 34.5 11.4 14.2

3 Thực trạng thực hiện chương trình, lựa chọn nội dung, 
phương pháp, hình thức tổ chức đào tạo trực tuyến.

Cán bộ quản lí 24.2 24.2 24.2 27.3

Giảng viên 55.8 25.6 11.6 7

Học viên 26.7 22 40.7 10.6

4 Thực trạng hoạt động kiểm tra đánh giá chất lượng đào 
tạo trực tuyến.

Cán bộ quản lí 36.4 36.4 12.1 15.2

Giảng viên 9.3 37.2 9.3 44.2

Học viên 41.8 44.6 9.2 4.5

5 Thực trạng xây dựng các điều kiện cơ sở vật chất, thiết 
bị dạy học và các chính sách hỗ trợ đào tạo trực tuyến.

Cán bộ quản lí 29.2 51.3 19.5 0

Giảng viên 29.2 51.3 19.5 0

Học viên 9.3 18.6 14 58.1
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Cần Thơ và kết quả khảo sát cho thấy, mặc dù chuyển 
từ dạy học trực tiếp sang trực tuyến nhưng nhà trường 
đã chủ động, linh hoạt trong việc xây dựng chương 
trình đào tạo theo thế mạnh của trường; kịp thời tổ chức 
các chương trình đào tạo theo các yêu cầu chức danh 
nghề nghiệp. Tuy nhiên, các chương trình này vẫn chưa 
đáp ứng được các nhu cầu thời đại của xã hội, chưa 
định hình để xây dựng các chương trình phù hợp với xã 
hội trong tương lai mà còn đang loay hoay, chạy theo 
và phụ thuộc vào các quy định mà Bộ, ban ngành quy 
định (27.3% cán bộ quản lí, 10.6% học sinh đánh giá 
nội dung này ở mức yếu).

- Thực trạng kiểm tra đánh giá đào tạo trực tuyến: Để 
có những nhận định và đánh giá khách quan, tác giả kết 
hợp giữa phương pháp phỏng vấn sâu, nghiên cứu báo 
cáo của nhà trường và kết quả khảo sát cho thấy: Khi 
bàn về đánh giá khóa học, giảng viên thường quan tâm 
nhiều hơn đến đánh giá tổng kết/cuối khóa (summative 
assessment). Nhưng quan trọng không kém là các đánh 
giá quá trình (formative assessment) bởi chúng giúp 
giảng viên kịp thời hiểu rõ hơn về sinh viên, về tính 
hiệu quả của bài giảng và quan trọng nhất là chúng góp 
phần rất lớn trong việc thúc đẩy học tập. Trong môi 
trường học tập trực tuyến đòi hỏi tính tự giác cao của 
người học thì điều này càng trở nên quan trọng hơn. 
Vì vậy, các giảng viên đã thiết lập hồ sơ học tập điện 
tử (e-portfolio) và online blog là hai hình thức thể hiện 
quá trình, sự nỗ lực và kết quả học tập nên được quan 
tâm cho cả đánh giá quá trình và đánh giá tổng kết/cuối 
khóa. Các giảng viên chú trọng các phương thức đánh 
giá hạn chế sự gian lận: Kiểm tra/thi vấn đáp trực tuyến 
thông qua các phần mềm cho phép nhìn thấy khuôn mặt 
người học, đánh giá thông qua e-portfolio hoặc blog 
của sinh viên; Đánh giá thông qua các sản phẩm (ví dụ 
một phần mềm, video clip, tác phẩm nghệ thuật, …) 
được hình thành sau một quá trình có sự theo dõi của 
giảng viên; đánh giá thông qua các hoạt động nhóm có 
sự hỗ trợ giám sát từ các sinh viên khác. Giảng viên chú 
trọng thông tin phản hồi về kết quả học tập là điều đại 
đa số người học mong đợi trong quá trình học, nhưng 
lại là một trong những điều ít được đáp ứng nhất trong 
giáo dục đại học: Công khai Rubric chấm điểm kiểm 
tra, thi và đáp án các bài kiểm tra, thi; cho nhận xét về 
kết quả kiểm tra. 

- Thực trạng xây dựng các điều kiện cơ sở vật chất, 
thiết bị dạy học và các chính sách hỗ trợ đào tạo trực 
tuyến: Ở nội dung này, hai khách thể khảo sát là cán bộ 
quản lí và giảng viên cơ bản đánh giá ở mức tốt, khá, 
trung bình không có mức yếu. Sinh viên có 58,1% đánh 
giá mức yếu. Điều này phản ánh đúng thực tiễn khách 
quan: Cơ sở vật chất, thiết bị dạy học phục vụ đào tạo 
của nhà trường cơ bản hiện đại, đáp ứng được yêu cầu 
thực tế. Tuy nhiên, đối với sinh viên, thực tế cho thấy, 

hơn 67% sinh viên sử dụng điện thoại di động để tham 
gia học trực tuyến nên việc tiếp cận một cách đầy đủ 
với quá tình tương tác giữa người dạy và người học 
hiệu quả chưa cao; đáng chú ý là 4% sinh viên vẫn phải 
học nhờ nhà bạn do thiếu phương tiện học tập, thiết bị 
kết nối hoặc có vấn đề về đường truyền mạng (Theo 
báo cáo tổng kết năm học 2021 - 2022 của Trường Đại 
học Cần Thơ).

2.2.2 Thực trạng thực hiện các nội dung quản lí đào tạo trực 
tuyến của Trường Đại học Cần Thơ
Khi đánh giá thực trạng quản lí đào tạo trực tuyến 

tại Trường Đại học Cần Thơ, tác giả đã thu hẹp nội 
dung đánh giá trong 07 yếu tố chính (xem Bảng 2). Kết 
quả đánh giá của ba nhóm đối tượng cho thấy, công tác 
quản lí đào tạo trực tuyến tại Trường Đại học Cần Thơ 
như năm qua cơ bản có hiệu quả cao. Cụ thể như sau: 

-  Xây dựng kế hoạch đào tạo trực tuyến: Cả ba khách 
thể khảo sát đều đánh giá khá, tốt; nhóm cán bộ quản lí 
không có ý kiến đánh giá ở mức yếu, nhóm giảng viên 
(1,4%) và sinh viên (1,7%), có nghĩa việc xây dựng kế 
hoạch đào tạo trực tuyến được Nhà trường xây dựng 
nghiêm túc, khoa học. Nhà trường đã khảo sát và bám 
sát, xử lí được các thông tin về những yêu cầu thay 
đổi của năng lực tại các vị trí việc làm của thị trường 
lao động. Các nội dung kế hoạch thể hiện rõ: Yêu cầu 
của các cơ quan, đơn vị, các cơ sở sử dụng nhân lực 
trong vùng, của thị trường lao động và của xã hội trong 
từng giai đoạn cụ thể; theo thời gian, dự đoán được 
bước phát triển của kinh tế - xã hội trong toàn vùng. Để 
xây dựng hoàn thiện và kế hoạch hoạt động bồi dưỡng 
chất lượng, cán bộ quản lí của nhà trường đã huy động 
được đội ngũ chuyên gia, giảng viên giỏi, có nhiều kinh 
nghiệm trong và ngoài hệ thống tiến hành khảo sát; thu 
nhận và xử lí thông tin; tổ chức phân tích và soạn thảo 
quy trình hoạt động bồi dưỡng chính xác, khoa học và 
khả thi trước khi ban hành.

- Quản lí thực hiện các chương trình, lựa chọn nội 
dung và phương pháp đào tạo theo nhu cầu người học: 
Kết quả khảo sat nội dung này cho thấy, cả ba khách thể 
đều đánh giá ở mức tốt khá cao, đặc biệt là nhóm cán 
bộ quản lí và giảng viên (cán bộ quản lí: 45,5%, giảng 
viên: 51,2%). Có nghĩa là, quản lí thực hiện nội dung 
này cơ bản có hiệu quả. Qua nghiên cứu báo cáo của 
nhà trường cho thấy, trên cơ sở xác định yêu cầu về các 
kiến thức chuyên môn nghiệp vụ cần bổ sung theo vị trí 
việc làm của các đơn vị, cơ quan, cơ sở sử dụng nhân 
lực, nhu cầu của người học, năng lực của nhà trường đã 
xây dựng chương trình bồi dưỡng phù hợp, quan tâm 
đến các cơ chế đảm bảo triển khai thực hiện hiệu quả. 

Quá trình tổ chức thiết kế, xây dựng chương trình, lựa 
chọn nội dung theo từng yêu cầu cụ thể đã được thực 
hiện theo đúng các bước: Huy động thành phần tham 

Phạm Phương Tâm, Nguyễn Tấn Phát, Võ Minh Trí
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gia thiết kế; tổ chức thẩm định, hội thảo lấy ý kiến; tiếp 
thu hoàn thiện; thẩm định và ban hành thực hiện. Việc 
tổ chức thực hiện theo các bước như trên sẽ góp phần 
tạo giá trị và tính thực tiễn, độ tin cậy và giá trị sử dụng 
cao, lâu dài và hiệu quả. Sau khi ban hành chương trình 
bồi dưỡng, nhà trường tổ chức biên soạn học liệu phù 
hợp với nội dung chương trình đã được biên soạn và 
ban hành. 

Tuy nhiên, tỉ lệ đánh giá ở mức yếu của các khách thể 
phản ánh đúng thực trạng một số tồn tại trong quản lí 
triển khai thực hiện nội dung này (cán bộ quản lí:6,1%; 
giảng viên: 11,6%; sinh viên: 23.7%): Việc liên kết với 
các nhà quản lí nguồn nhân lực sau đào tạo để xây dựng 
chương trình, lựa chọn nội dung đào tạo trực tuyến đáp 
ứng đầu ra còn thiếu chặt chẽ; chương trình và nội dung 
thiếu sự gắn kết giữa đào tạo trực tuyến và trực tiếp nên 
giảng viên và sinh viên còn lúng túng trong thực hiện.

- Quản lí hoạt động dạy của đội ngũ giảng viên: 
Giảng viên là những người có vai trò rất quan trọng, 
có ý nghĩa quyết định đến quá trình, chất lượng đào tạo 
trực tuyến, xác định như vậy nên Trường Đại học Cần 
Thơ đã tổ chức công tác bồi dưỡng cho đội ngũ giảng 
viên, tập trung các kĩ năng ứng dụng công nghệ thông 
tin trong dạy học đáp ứng yêu cầu đào tạo trực tuyến cơ 

bản đảm bảo: Trang bị cho học viên những tri thức khoa 
học hiện đại; kiến thức, kĩ năng, kĩ xảo về chuyên đề 
cụ thể của một lĩnh vực khoa học nhất định; đồng thời 
phát triển trí tuệ, tư duy sáng tạo, phương pháp tự học, 
tự nghiên cứu; hình thành thế giới khách quan khoa học 
cho người học. Trong quản lí đội ngũ giảng viên về 
hoạt động dạy đã giám sát được: Thực hiện giảng dạy 
đúng kế hoạch; dạy đúng chương trình bồi dưỡng; quan 
tâm và thường xuyên đổi mới phương pháp dạy học, 
phương pháp hỗ trợ học viên tự học; tổ chức đánh giá 
kết quả học tập của học viên đảm bảo chính xác, công 
bằng, khách quan, kịp thời. Tuy nhiên, một số nội dung 
chưa thực sự hiệu quả để nâng cao đào tạo trực tuyến, 
các khách thể khảo sát đánh giá ở mức yếu (cán bộ quản 
lí: 6,1%; giảng viên: 11,6%; sinh viên: 23,6%). 

- Quản lí hoạt động học trực tuyến của sinh viên: 
Khác với việc quản lí hoạt động học trực tiếp, quản lí 
hoạt động học trực tuyến của nhà quản lí mang tính chất 
định hướng động cơ, tạo động lực cho sinh viên nhiều 
hơn. Theo kết quả khảo sát, nội dung này được đánh giá 
cơ bản khá và tốt (cán bộ quản lí: 90,1%; giảng viên: 
62,8%; sinh viên: 85,0%). Điều này chứng tỏ việc quản 
lí hoạt động học của sinh viên được nhà trường quan 
tâm: Các giảng viên đã có sự  hướng dẫn phương pháp 

Bảng 2: Thực trạng quản lí đào tạo trực tuyến Trường Đại học Cần Thơ

TT Nội dung Đối tượng Tốt Khá Trung bình Yếu
1 Xây dựng kế hoạch đào tạo trực tuyến. Cán bộ quản lí 36.4 42.4 21.2 0

Giảng viên 25.6 2.3 58.1 14

Học viên 52.9 27.3 18.1 1.7

2 Quản lí thực hiện các chương trình, lựa chọn nội dung và 
phương pháp đào tạo theo nhu cầu người học.

Cán bộ quản lí 45.5 36.4 12.1 6.1

Giảng viên 51.2 16.3 20.9 11.6

Học viên 38.2 25.6 12.5 23.7

3 Quản lí hoạt động dạy của đội ngũ giảng viên. Cán bộ quản lí 42.4 36.4 12.1 9.1

Giảng viên 2.3 23.3 14 60.5

Học viên 44.8 18.7 7 29.5

4 Định hướng động cơ, thái độ học tập của người học; việc 
xác định mục tiêu và xây dựng kế hoạch học tập của 
người học. 

Cán bộ quản lí 45.5 45.5 9.0 0

Giảng viên 27.9 34.9 9.3 27.9

Học viên 51 34 9.2 5.8

5 Quản lí kết quả người học và thông tin phát triển nghề 
nghiệp của người học sau đào tạo.

Cán bộ quản lí 24.2 24.2 24.2 27.4

Giảng viên 37.2 18.6 9.3 34.9

Học viên 29 32.3 12 26.7

6 Đổi mới công tác kiểm tra, đánh giá quá trình đào tạo trực 
tuyến phù hợp với bối cảnh.

Cán bộ quản lí 24.2 24.2 24.2 27.4

Giảng viên 32.6 18.6 18.6 30.2

Học viên 44.6 35.7 12.3 7.5

7 Xây dựng môi trường đào tạo trực tuyến. Cán bộ quản lí 54.5 45.5 0 0

Giảng viên 55.8 11.6 23.3 9.3

Học viên 16.2 51.3 18.4 14.2
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tự học cho sinh viên: Cách lập kế hoạch học tập, hướng 
dẫn kĩ năng nghe giảng và ghi chép theo tinh thần tự 
học; cách phân tích, tổng hợp, học vận dụng tri thức 
vào từng tình huống thực tiễn, nhận xét đánh giá, so 
sánh đối chiếu các kiến thức, giúp sinh viên rèn luyện 
tư duy logic, tư duy trừu tượng, tư duy sáng tạo để tìm 
ra những hướng tiếp cận mới các vấn đề khoa học. Đối 
với sinh viên: Đa số các sinh viên nhận thức học tập 
trực tuyến bằng cách chủ động và có kế hoạch học tập; 
tích cực tương tác và phản hồi thông tin với giảng viên; 
sinh viên tuân thủ theo các yêu cầu của giảng viên về 
bài tập, thảo luận, làm việc nhóm. 

- Quản lí thông tin kết quả năng lực đạt được và 
thông tin sự phát triển nghề nghiệp của người học: Ở 
nội dung này, tỉ lệ trung bình và yếu được khách thể 
đánh giá khá cao (cán bộ quản lí: 51,6%; giảng viên: 
43,2%; sinh viên: 7,8%). Điều đó có nghĩa hoạt động 
này còn có nhiều bất cập tồn tại trong công tác quản lí: 
Việc sử dụng các công cụ, phương tiện kĩ thuật hiện đại, 
ứng dụng công nghệ thông tin vào khảo sát, thu thập và 
nắm thông tin của học viên sau khi học tập bồi dưỡng 
để có thể có các thông tin kịp thời từ người học, từ các 
cơ quan, đơn vị, cơ sở sử dụng nhân lực còn chưa hiệu 
quả; sự liên kết với các doanh nghiệp sử dụng nguồn 
nhân lực để quản lí thông tin phát triển sự nghiệp người 
học sau đào tạo thiếu chặt chẽ, mang tính hình thức.

- Quản lí công tác kiểm tra đánh giá quá tình đào tạo 
trực tuyến: Tỉ lệ cán bộ quản lí và giảng viên đánh giá 
mức yếu và trung bình khá cao (cán bộ quản lí: 51,6%; 
giảng viên: 48,8%). Điều này phản ánh đúng thực tiễn 
công tác quản lí của nhà trường vì môi trường đào tạo 
trực tuyến rộng (có thể bên ngoài nhà trường khác với 
việc học trực tiếp). Mặt khác, hoạt động quản lí nội 
dung này phụ thuộc vào các kĩ thuật, phương tiện kĩ 
thuật cũng như sự hợp tác của các bên tham gia. 

- Xây dựng môi trường đào tạo trực tuyến: Theo kết 
quả khảo sát nội dung này được đánh giá khá tốt; cán 
bộ quản lí đánh giá không có mức yếu và trung bình; 
ba khách thể đánh giá mức tốt, khá cao (cán bộ quản 
lí: 100%; giảng viên: 66,4%; sinh viên: 67,5%). Theo 
đó, nhà trường đã đầu tư trang thiết bị hiện đại phục vụ 
biên soạn, sản xuất học liệu, phục vụ học tập đáp ứng 
được yêu cầu dạy học; việc quản lí khai thác thiết bị và 
học liệu được triển khai một cách triệt để; tăng cường 
các nguồn lực tài chính để đầu tư đổi mới, bổ sung, tăng 
cường phương tiện kĩ thuật công nghệ, học liệu đáp ứng 
yêu cầu phát triển nhân lực và yêu cầu học tập nâng cao 
năng lực chuyên môn nghiệp vụ của người học.

2.3. Các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác quản lí đào 
tạo trực tuyến tại Trường Đại học Cần Thơ
- Xây dựng và xác định mô hình quản lí đào tạo trực 

tuyến phù hợp với thực tiễn của đơn vị; mô hình phải 

đảm bảo yêu cầu quản lí các yếu tố: Đầu vào, quá trình 
và đầu ra của quá trình đào tạo.

- Ban hành quy định thiết kế khóa học trực tuyến; quy 
trình tổ chức hoạt động dạy học, hoạt động hỗ trợ dạy 
học trực tuyến; xây dựng chương trình đào tạo chi tiết 
với nội dung giảng dạy, phương pháp giảng dạy, hoạt 
động giảng dạy để triển khai trên lớp học trực tuyến căn 
cứ vào đề cương chi tiết học phần. 

- Tổ chức bồi dưỡng kĩ năng dạy học trực tuyến, quản 
lí dạy học trực tuyến, ứng dụng công nghệ thông tin và 
phương pháp sư phạm cho giảng viên; kĩ năng học tập 
trực tuyến cho sinh viên; xây dựng chế độ thù lao hợp 
lí cho đội ngũ tham gia chương trình dạy học trực tuyến 
và giảng viên làm việc trên môi trường trực tuyến; lập 
kế hoạch bồi dưỡng nâng cao năng lực biên soạn bài 
giảng điện tử E-learning, kĩ năng dạy học qua mạng cho 
giảng viên dạy học trực tuyến là một trong những giải 
pháp căn cơ để nâng cao chất lượng giảng dạy. Cần tích 
cực nâng cao khả năng ứng dụng ICT, kĩ năng sử dụng 
thành thạo hệ thống quản lí học tập qua mạng và các 
phương tiện công nghệ thông tin cho giảng viên trong 
môi trường dạy học trực tuyến. 

- Xây dựng cơ chế thúc đẩy và kiểm soát các hoạt 
động tương tác giữa giảng viên - sinh viên, sinh viên 
- sinh viên nhằm nâng cao hiệu quả dạy và học. Cần 
phát huy các công cụ, tiện ích, phần mềm trên hệ thống 
học trực tuyến để triển khai lớp học như: Diễn đàn thảo 
luận, lớp học ảo, các ứng dụng chat. 

- Chú trọng giám sát thực hiện hoạt động học của sinh 
viên: Việc giám sát các hoạt động của lớp học cần được 
thực hiện để thường xuyên nhằm đảm bảo duy trì, thúc 
đẩy các hoạt động tương tác. Các nội dung trao đổi, câu 
hỏi của sinh viên phải được kiểm soát để giảng viên 
phản hồi, đồng thời phát hiện kịp thời những nội dung 
thảo luận vi phạm nội quy. Việc giám sát hoạt động 
dạy học cũng có thể được thực hiện thông qua hệ thống 
quản lí học tập với một số hoạt động như: Tham gia 
thảo luận, hỏi đáp, làm bài tập trắc nghiệm...

- Tăng cường giám sát hoạt động quản lí việc đánh 
giá kết quả học tập của giảng viên và kết quả học tập 
của sinh viên: Hoạt động kiểm tra, đánh giá quá trình 
dạy học cần thực hiện theo từng môn học, từng học 
phần. Cần quy định các tiêu chí đánh giá cho lớp học 
đã được thực hiện về giảng viên, hoạt động giảng dạy, 
học tập, tương tác... làm cơ sở đánh giá và tổng kết. 
Kết quả đánh giá cần được sử dụng làm căn cứ để điều 
chỉnh thiết kế khóa học, chương trình đào tạo và các 
hoạt động có liên quan.

- Liên kết với các doanh nghiệp, đơn vị sử dụng 
nguồn năng lực sau đào tạo để mở rộng phạm vị xây 
dựng nội dung đào tạo trực tuyến; giám sát việc phát 
triển nghề sau đào tạo và hỗ trợ quá trình đào tạo để 
nguồn nhân lực sau đào tạo đáp ứng nhu cầu sử dụng 
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của doanh nghiệp.
- Nhà trường phải mở rộng môi trường đào tạo trực 

tuyến nhằm đa dạng hóa hình thức, đối tượng tham gia 
quá trình đào tạo; tăng cường phát triển cơ sở vật chất 
đảm bảo thực hiện các hoạt động dạy học trực tuyến 
như: Trường quay (studio), hệ thống phần mềm quản lí 
học tập, hệ thống lớp học ảo, hệ thống diễn đàn... Các 
công cụ này cần phải liên tục được nâng cấp và phát 
triển các chức năng, tiện ích mới nhằm đáp ứng nhu cầu 
sử dụng của giảng viên và sinh viên.

3. Kết luận
Tác động sâu rộng của khoa học và công nghệ trong 

bối cảnh một thế giới hội nhập và giao thương cùng sự 

bùng nổ về công nghệ thông tin và cạnh tranh để phát 
triển, lượng tri thức hàng ngày tăng lên gấp bội. Nhiều 
thay đổi đang diễn ra, từ khái niệm đến phương châm 
hoạt động, từ phương thức tư duy, ra quyết định đến 
phương thức học tập. Vì vậy, quản lí đào tạo trực tuyến 
là sự tích hợp của năng lực quản lí cốt lõi, năng lực 
chuyên môn kĩ thuật, năng lực dạy học kĩ thuật, năng 
lực ứng dụng công nghệ và đổi mới phương pháp dạy 
học. Trên cơ sở phân tích thực trạng đào tạo trực tuyến, 
phân tích thực trạng công tác quản lí đào tạo trực tuyến 
ở Trường Đại học Cần Thơ hiện nay, bài viết đã đề xuất 
giải pháp quản lí đào tạo trực tuyến đáp ứng yêu cầu 
đổi mới và nâng cao chất lượng đào tạo trong bối cảnh 
Cách mạng công nghiệp 4.0 hiện nay. 
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